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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 03/10/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 113,00 -0,50 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 101,740 -0,60 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 73,50 +0,05 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 72,40 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 53,25 +0,75 

 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 48,15 +0,15 330,22 +1,34 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 62,40 +0,90 427,95 +6,57 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 78,45 +0,50 538,03 +3,94 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 28/09/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Trung Quốc chuẩn bị nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu mua than từ Ấn Độ tiếp tục tăng cao 

Thị trường than tại Trung Quốc đang im ắng trước tuần lễ Vàng trong khi đó nhu cầu mua than từ 
Ấn Độ tiếp tục tăng cao do lượng thandự trữ tại các nhà máy của nước này đang ở mức thấp. Đã có 
thêm nhiều những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt tại các mỏ sau khi tai nạn xảy ra tại mỏ Shenhua’s 
Inner Mongolia cuối tuần vừa qua. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết một số nhà máy 
tại đây đã bắt đầu mua than về kho, và rất nhiều các công ty thương mại nhận định rằng các quy 
định hạn chế nhập khẩu sẽ không được nới lỏng trong thời gian tới, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá 
than trong hợp đồng.Tuy nhiên thị trường than giao lẻkhông bị ảnh hưởng quá nhiều. Giá than 
5.500 kcal/kg NAR giao lẻtrong khoảng 632-633 NDT/tấn, điều kiện FOB Qinhuangdao và loại 
than 5.000 kcal/kg ổn định tại mức 555 NDT/tấn, điều kiện FOB. Trong khi đó, các hoạt động mua 
bán than Australia nhiệt trị 5.500 kcal/kg trên thị trường thương mại đường biển Trung Quốc hiện 
tại vẫn rất yên ắng. Một công ty thương mại tại miền Nam Trung Quốc cho biết đã nhận được một 
số chào báncho loại than trên với mức giá 67 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle trong tuần qua 
nhưngchưa giao dịch nào thành công. Tuy nhiên công ty đã có một đơn hàng giao trong nửa đầu 
tháng 10 tới đã được đặt từ đầu tháng trước. 

Thị trường Ấn Độ tăng nhu cầu mua than Australia 

Hai chuyến hàng than Australiađộ tro cao với khối lượng lần lượt là 85.000 tấn và 130.000 tấn đã 
được giao dịch trong tuần này ở mức 77-78,50 USD/tấn, điều kiện CFR bờ biển phía Tây Ấn Độ. 
Nguồn tin cho biết, giá cước vận chuyển tàu Panamax từ Newcastle đến bờ biển phía Tây Ấn Độ 
vào khoảng 15 USD/tấn.Tuy nhiên, theomột hãng tàu vận chuyển dự tính giá cước tàu Panamax từ 
Newcastle đến bờ biển phía Tây Ấn Độ vào khoảng 17 USD/tấn.Trong khi đó,giá than tại Nam Phi 
biến động mạnh đang khiến khách hàng không tham gia giao dịch. “Nhu cầu mua than thấp nhưng 
phía các công ty than đang rất muốnxuất khẩu”.Giá than Nam Phiđang tiếp tục giảm sâu. Cụ thể 
than Nam Phi 5.500 kcal.kg NAR được chào giá thấp hơn 22 USD/tấn so vớithan tiêu chuẩn 6.000 
kcal/kg NAR, trong khi chênh lệch giữa giá than 4.800 kcal/kg NAR với than tiêu chuẩn 6.000 
kcal/kg NARở mức 32-32,50 USD/tấn. Một số công ty xi măng Ấn Độ có nhu cầu mua than 
Australia độ tro cao tuy nhiên chưa có nhiều chào hàng cho loại than này. 

Khách hàng Ấn Độ tăng giá thầu mua thannhiệt trị trung bình 

Một công ty thương mại than Indonesia cho biết, do Tuẫn lễ Vàng sắp diễn ra tại Trung Quốc vào 
tuần tới, nhu cầu mua than tại đây đang giảm dần.Giá than 3.800 kcal/kg NARvận chuyển bằng tàu 
Panamax ở mức 40 USD/tấn, điều kiện FOB và giao dịch này đã được thực hiện vào đầu tuần 
trước.Thêm vào đó, công ty này cho biết, nhu cầu mua than tại Ấn Độ tiếp tục tăng cao do hầu hết 
các nhà máy điện tại nước này đều đang cólượng than dự trữ thấp :“Khách hàng Ấn Độ đang trả giá 
cao hơn, đặc biệt là cho loại than có nhiệt trị trung bình”. Than 5.100 kcal/kg GAR đang được giao 
dịch quanh mức 54-54,25/tấn, điều kiện FOB, trong khi chào hàng ở mức 55 USD/tấn, điều kiện 
FOB, cả hai chuyến hàng đều vận chuyển bằng tàu Panamax và bốc hàng trong tháng 10. Một công 
ty tại Indonesia cho biết, chào hàng cho tháng 10 cho than 4.200 kcal/kg GAR chở bằng tàu 
Supramax ở mức 40 USD/tấn, điều kiện FOB. Một công ty thương mại Tây Ấn Độ cho biết lý do 
suy thoáitại thị trường Ấn Độdo sự sụt giá của đồng Rupee, điều này đã khiến hoạt động tích trữ 
than trở nên trì trệ.Giá mà các khách hàng Ấn Độ đưa ra cho than 4.200 kcal/kg GARgiao trong 
tháng 10ở mức 38-39 USD/tấn, điều kiện FOB, trong khi chào hàng ở mức 39-29,25 USD/tấn, điều 
kiện FOB. Giá chào cho các chuyến hàngthan 5.500 kcal/kg GARlưu huỳnh1,4% giao tháng 10 ở 
mức 56 USD/tấn, tuy nhiên khách hàng chưa có phản hồi cho loại than trên. 

(Nguồn: www.platts.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 9,85 +0,55 
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(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 11,30 +0,70 
 New South Wales Hàn Quốc 12,15 +0,70 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,65 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 11,00 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,85 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 9,30 +0,00 
 Australia Trung Quốc 14,40 +0,10 
 Australia Ấn Độ 16,40 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 28/09/2018) 


